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Wr Rd Ls Sp UoE

1 Trần Kim Anh 30/11/1992 54.0 47.0 7.3 8.8 4.0 9.0 5.8 34.9 41.1 Fail

2 Vũ Duy Anh 01/12/1992 8.0 44.0 3.3 3.9 5.3 3.0 1.6 17.2 20.7 Fail

3 Nguyễn Minh Chiến 05/06/1992 33.0 43.2 7.0 4.9 6.0 5.0 2.8 25.7 30.7 Fail

4 Nguyễn Thị Phương Diệu 09/12/1992 48.0 59.5 6.7 4.9 7.0 9.0 4.8 32.3 40.9 Fail

5 Huỳnh Hữu ðức 02/08/1992 35.0 42.2 7.0 4.9 8.7 6.5 5.2 32.2 34.8 Fail

6 Lê An Hạ 21/04/1991 69.0 75.7 16.0 12.7 11.3 14.0 6.8 60.8 65.4 Pass

7 Nguyễn Thị Thái Hậu 19/01/1993 67.0 68.7 12.0 9.8 10.7 15.0 7.4 54.8 60.0 Pass

8 Lâm Bỉnh Hưng 07/11/1993 66.0 65.5 14.0 11.7 10.7 11.0 10.0 57.4 60.7 Pass
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9 Nguyễn Thị Mỹ Phương 03/01/1993 87.0 69.5 12.7 15.9 13.0 13.0 11.8 66.3 71.1 Pass

10 Mạch ðức Phương 25/01/1993 73.0 53.4 9.3 13.2 8.0 12.0 7.6 50.1 55.3 Pass

11 Phạm ðức Thắng 06/08/1992 84.0 67.0 12.0 11.2 10.0 12.5 7.8 53.5 62.3 Pass

12 Nguyễn Hữu Tín 16/07/1988 58.0 58.2 8.7 11.7 9.0 11.0 9.6 50.0 53.2 Pass

13 ðỗ Ngọc Thảo Trinh 09/05/1993 68.0 66.9 10.7 12.2 9.0 10.0 9.2 51.1 57.6 Pass

14 Nguyễn Ngọc Tú 10/10/1992 16.0 43.7 6.3 4.9 4.0 5.0 2.8 23.0 25.8 Fail

15 Võ Ngọc Tuyền 23/04/1992 46.0 56.2 8.7 13.2 4.3 8.5 5.6 40.3 44.6 Fail

16 Huỳnh Thanh Vân Uyên 17/11/1993 48.0 51.9 11.0 9.3 4.3 9.5 4.4 38.5 43.1 Fail

17 Huỳnh Xuân Vinh 15/01/1992 23.0 50.1 5.0 7.8 8.0 13.0 7.0 40.8 39.1 Fail


